MA TRẬN ĐỀ KHAM KHẢO HỌC KỲ II. NĂM HỌC 2022-2023

MÔN: CÔNG NGHỆ 7

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
	STT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% Tổng điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số CH
	Thời gian (phút)
	

	
	
	
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	TN
	TL
	
	

	1. Mở đầu về chăn nuôi
	1.1. Vai trò, triển vọng của chăn nuôi
	2
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	3
	10

	
	1.2. Các loại vật nuôi đặc trưng ở nước ta
	1
	1,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1,5
	5

	
	1.3. Phương thức chăn nuôi
	1
	1,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1,5
	5

	2. Nuôi dưỡng, chăm sóc, phòng trị bệnh cho vật nuôi
	2.1. Nuôi dưỡng, chăm sóc các vật nuôi
	1
	1,5
	1
	3
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	4,5
	10

	3. Thủy sản
	3.1. Giới thiệu về thủy sản
	2
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	3
	10

	
	3.2. Nuôi thủy sản
	0
	0
	3
	9
	1
	10,0
	0
	0
	3
	1
	19
	35

	
	3.3. Thu hoạch thủy sản
	0
	0
	1
	3
	0
	0
	0
	0
	
	
	3,0
	5

	
	3.4. Bảo vệ môi trường nuôi thủy sản và nguồn lợi thủy sản
	1
	1,5
	1
	3
	0
	0
	1
	5,0
	2
	1
	9,5
	20

	Tổng
	8
	12
	6
	18
	1
	10,0
	1
	5,0
	14
	2
	45
	100

	Tỉ lệ %
	40
	30
	20
	10
	70
	30
	100
	100

	Tỉ lệ chung %
	70
	30
	100
	100
	100
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Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

A/. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1: Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Sản phẩm chăn nuôi rất phong phú và có giá trị dinh dưỡng cao, vì vạy phát triển chăn nuôi sẽ đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng của con người.
B. Sản phẩm chăn nuôi có giá trị kinh tế cao, vì vậy phát triển chăn nuôi sẽ góp phần cải thiện đời sống người lao động.
C. Chăn nuôi làm giảm ô nhiễm môi trường và chống biến đổi khí hậu.
D. Chăn nuôi cung cấp nguồn phân hữu cơ cho trồng trọt, góp phần nâng cao năng suất cây trồng.
Câu 2 :Ý nào dưới đây không phải là triển vọng ngành chăn nuôi của nước ta?
A. Sản xuất hàng hóa theo mô hình khép kín.
B. Áp dụng công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, phát triển bền vững.
C. Tạo ra sản phẩm có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.
D. Chăn nuôi bằng phương thức chăn thả hoàn toàn.
Câu 3. Đặc điểm của bò vàng Việt Nam là:
A. Lông màu vàng và mịn, da mỏng
B. Lông loang trắng đen, cho sản lượng sữa cao
C. Lông vàng hoặc nâu, vai u
D. Lông, da màu đen xám, tai mọc ngang.
Câu 4: Phương thức chăn nuôi bán chăn thả có đặc điểm gì?
A. Vật nuôi đi lại tự do, không có chuồng trại.
B. Vật nuôi tự kiếm thức ăn có trong tự nhiên.
C. Vật nuôi sử dụng thức ăn công nghiệp kết hợp thức ăn tự tìm kiếm.
D. Vật nuôi chỉ sử dụng thức ăn, nước uống do người chăn nuôi cung cấp.
Câu 5: Biện pháp kĩ thuật nào dưới đây không phù hợp với việc nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi non?
A. Chăm sóc và nuôi dưỡng con mẹ tốt.

B. Kiểm tra năng suất thường xuyên.
C. Giữ ấm cơ thể. 




D. Giữ vệ sinh, phòng bệnh cho vật nuôi non.
Câu 6: Đâu không phải là đặc điểm cơ thể của vật nuôi non? 
A. Sự điều tiết thân thể chưa hoàn chỉnh. 
B. Chức năng hệ tiêu hóa chưa hoàn chỉnh.
C. Có sức khỏe và sức đề kháng khá tốt. 
D. Chức năng miễn dịch chưa tốt.
Câu 7: Đâu không phải vai trò của thủy sản?
A.  Cung cấp thực phẩm cho con người.
B.  Cung cấp môi trường sống trong lành cho con người.


C. Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi.
D. Tạo thêm công việc cho người lao động.
Câu 8:  Loại thuỷ sản nào sau đây sống trong môi trường nước mặn, nước lợ
A. Tôm đồng.


B. Cá chép.
C. Nghêu.


D. Cá trắm cỏ
Câu 9: Tình trạng, chất lượng ao nuôi được thể hiện qua màu sắc của nước. Trong nuôi thủy sản, màu nước nào là tốt nhất?
A. Màu nâu đen
B. Màu cam vàng
C. Màu xanh rêu
D. Màu xanh lục hoặc vàng lục
Câu 10: Rắc vôi bột vào đáy ao có tác dụng gì?
A. Tiêu diệt các mầm bệnh có trong đáy ao.
B. Cải tạo độ mặn cho nước ao.

C. Tạo độ trong cho nước ao.
D. Tăng lượng vi sinh vật trong đáy ao để làm thức ăn cho cá.
Câu 11: Cho tôm, cá ăn như thế nào để tránh lãng phí thức ăn và không gây ô nhiễm môi trường nuôi?
A. Cho lượng thức ăn ít
B. Cho lượng thức ăn nhiều
C. Cho lượng thức ăn vừa đủ, cho ăn nhiều lần và theo quy định.
D. Phối hợp nhiều loại thức ăn và phối hợp bón phân hữu cơ vào ao.
Câu 12: Nhược điểm của phương pháp thu hoạch toàn bộ tôm, cá trong áo là:
A. Năng suất bị hạn chế. 


B. Chi phí đánh bắt cao.
B. Cho sản phẩm tập trung.


D. Khó cải tạo, tu bổ ao.
Câu 13: Biện pháp bảo vệ môi trường nuôi thủy sản phổ biến là?
A. Xử lí chất thải, quản lí nguồn nước
B.Xử lí nguồn nước, quản lí nguồn nước
C. Xử lí hóa chất, quản lí chất thải

D. Xử lí nguồn nước, quản lí hóa chất
Câu 14: Đâu là miêu tả phù hợp của phương pháp sử dụng ao lắng?
A. Sử dụng các vi khuẩn có lợi để chuyển hoá dạng nitrogen độc sang dạng không độc
B. Sử dụng một số loại vi sinh vật có lợi phân huỷ chất thải rắn trong ao nuôi
C. Sử dụng chlorine 2% để diệt khuẩn
D. Các tạp chất được lắng đọng dưới đáy ao, phần nước sạch ở phía trên được sử dụng để nuôi thuỷ sản
B/. TỰ LUẬN ( 3 điểm) 
Câu 1 (2 điểm). Thức ăn của động vật thủy sản gồm những loại nào? Nêu sự khác nhau giữa các loại thức ăn đó?
Câu 2( 1 điểm). Địa phương của em thực hiện việc bảo vệ môi trường nước hoặc bảo vệ nguồn lợi thủy sản như thế nào?
…...Hết……
HƯỚNG DẪN CHẤM
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A. TRẮC NGHIỆM: (7 điểm)
	1.C
	2.D
	3.A
	4.C
	5.B
	6.C
	7.B

	8.C
	9.D
	10.A
	11.C
	12.A
	13.B
	14.D


B. TỰ LUẬN: (3 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1 
	- Thức ăn của động vật thủy sản gồm Thức ăn tự nhiên và thức ăn nhân tạo
Sự khác nhau giữa thức ăn tự nhiên và thức ăn nhân tạo.
-Thức ăn tự nhiên: Chủ yếu là thức ăn có sẵn trong môi trường nước nuôi thủy sản, gồm: Vi khuẩn; thực vật thuỷ sinh; thực vật phù du; thực vậtđáy; động vật phù du; động vật đáy; mùn bã hữu cơ .
-Thức ăn nhân tạo: Do con người cung cấp cho cá tôm. Là thức ăn không có sẵn trong môi trường sống của thủy sản. Gồm Thức ăn tinh, thức ăn thô, thức ăn hỗn hợp
	0.5 đ
0.75 đ
0.75 đ

	Câu 2
	Địa phương của em thực hiện việc bảo vệ môi trường nước hoặc bảo vệ nguồn lợi thủy sản như: 
- Tận dụng tối đa diện tích mặt nước nuôi thủy sản.
- Cải tiến và nâng cao các biện pháp nuôi thủy sản
- Chọn những loại cá có tốc độ lớn nhanh, hệ số thức ăn thấp.
- Có biện pháp bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
	0.25 đ
0.25 đ
0.25 đ
0.25 đ


